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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 06/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

- Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
II. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 05/8 đến 19h00 ngày 06/8, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Ngòi Hút (Yên Bái)
	73 mm
	
	Thác Riềng (Bắc Kạn)
	86 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	109 mm
	
	Chợ Mới (Bắc Kạn)
	80 mm

	Hạ Hòa (Phú Thọ)
	55 mm
	
	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	53 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/8 đến 07h00 ngày 07/8, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	KM46 (Sơn La)
	62 mm
	
	Nậm Ty (Hà Giang)
	52 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	45 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 03/8 đến 19h00 ngày 06/8, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm (tập trung vào 2 ngày 4 và 5/8), các khu vực khác có mưa đến mưa vừa, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Cẩm Ân (Yên Bái)
	175 mm
	
	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	164 mm

	Ngòi Hút (Yên Bái)
	189 mm
	
	Văn Mịch (Lạng Sơn)
	160 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	227 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	161 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	155 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	165 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	194 mm
	
	Yên Thế (Bắc Giang)
	155 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước lúc 7h00 ngày 07/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,02m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,80m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên. Đến 7h00 ngày 08/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 4,8 m; 19h00 ngày 07/8 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,70m.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước thượng lưu sông Mê Kông đang lên, trung và hạ lưu sông biến đổi chậm. Mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 05/8, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 3,03m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,38m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 12/8, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng đạt mức báo động 1, các trạm chính vùng hạ lưu sông như: Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Thuận, Mỹ Tho, Cao Lãnh) lên trên mức báo động 1. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 07/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	06/8
	202,59
	118,07
	5.079
	2.579
	197,3
	5,29

	
	7h
	07/8
	203,05
	118,38
	4.160
	3.049
	
	5,75

	Hòa Bình
	7h
	06/8
	110,15
	13,16
	3.290
	1.990
	101
	9,15

	
	7h
	07/8
	110,91
	13,13
	3.620
	1.980
	
	9,91

	Tuyên Quang
	7h
	06/8
	108,29
	47,84
	1.165
	0
	105,2
	3,09

	
	7h
	07/8
	109,37
	47,67
	1.082
	0
	
	4,17

	Thác Bà
	7h
	06/8
	56,51
	20,86
	936
	0
	56,0
	0,51

	
	7h
	07/8
	56,77
	20,87
	0
	0
	
	0,77


Hiện các hồ chứa đang đóng toàn bộ các cửa xả đáy, có 04/06 đơn vị đề xuất phương án mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình (Trường Đại học Thủy lợi và Viện Quy hoạch thủy lợi đề nghị giữ nguyên hiện trạng), trong đó 01/6 đơn vị đề nghị mở 02 cửa; 03/6 đơn vị đề nghị mở 01 cửa.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 06/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau: Hiện có 809 hồ chứa nhỏ ở Bắc Bộ đã đầy nước (tăng 32 hồ so với báo cáo ngày 05/8), các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Bộ đạt trung bình từ 65-75% dung tích thiết kế; có 588 hồ chứa nhỏ ở khu vực Bắc Trung Bộ đã đầy nước, các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Trung Bộ trung bình ở mức 70-75% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 65-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55% dung tích thiết kế.
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tổ chức trực 24/24h khi có dự báo thời tiết nguy hiểm xảy ra trên lưu vực, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ 

Theo báo cáo nhanh ngày 06/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng mưa lũ xảy ra từ 01-06/8 trên địa bàn các tỉnh đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 26 người chết, tăng 03 người so với báo cáo nhanh ngày 05/8 trong đó tìm được thi thể của 01 người mất tích, cụ thể: Yên Bái: 06 người, tăng 2 người, Sơn La: 12 người, Lai Châu: 02 người, Điện Biên: 05 người, Cao Bằng: 01 người; 15 người mất tích, giảm 01 người tại Yên Bái do đã tìm thấy thi thể (Yên Bái: 09 người, Sơn La: 05 người, Lai Châu: 01 người); 27 người bị thương (Yên Bái: 13 người, Sơn La: 12 người, Cao Bằng 02 người).

- Về nhà ở: 231 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn (Yên Bái: 54 nhà, tăng 03 nhà; Sơn La: 177 nhà); 425 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Yên Bái: 56 nhà, Sơn La: 227 nhà, Điện Biên: 27 nhà, Bắc Kạn: 65 nhà, Cao Bằng: 42 nhà, Lào Cai: 8 nhà); 398 hộ phải sơ tán, di dời (Lai Châu: 32 hộ, Điện Biên: 10 hộ, Yên Bái: 69 hộ - tăng 21 hộ, Sơn La: 287 hộ).

- Về nông nghiệp: 338,5ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở, tăng 71,9ha so với báo cáo nhanh ngày 05/8.

- Về giao thông: 
+ Đường Quốc lộ: Sạt lở 25.141m3 đường quốc lộ (Điện Biên: 13.442m3 trên QL 12, QL 279B, QL 279C, QL 4H; Yên Bái: 7.314m3 trên QL32; Sơn La: 2.385m3, Cao Bằng 2.000 m3). Các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 tỉnh Yên Bái gây tắc đường hiện đã thông tuyến.


+ Đường tỉnh và huyện: Sạt lở 117.706 m3, trong đó: Lai Châu: 9.000m3 trên một số tuyến đường giao thông huyện Nậm Nhùn, Mường Tè; Điện Biên: 14.636m3 trên ĐT150, ĐT142, ĐT143; Yên Bái: 42.500m3 đường tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông; Sơn La: 50.570m3 trên ĐT109 và một số tuyến đường cấp huyện.


- Về thủy lợi: 145 công trình thủy lợi (Yên Bái: 141 công trình, Sơn La: 3 công trình, Điện Biên: 1 công trình); 2.072m kè bờ suối (Sơn La: 2.000m, Điện Biên: 72m) bị thiệt hại.
Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 940 tỷ đồng.
VI. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ
-Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ; tổng hợp thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của các địa phương.
- Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, bố trí chỗ ở cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, khắc phục đường giao thông, sửa chữa công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống nhân dân.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau: 

1. Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình có người thiệt mạng; giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất và đời sống.

2. Tiếp tục huy động lực lượng để khắc phục giao thông, nhất là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện và các khu vực bị cô lập, chia cắt.  

3. Kiểm tra các hồ chứa nước, nhất là các hồ xung yếu, các hồ đã đầy nước hoặc gần đầy nước, các hồ chứa nước nhỏ do địa phương quản lý, xử lý kịp thời các sự cố,  chủ động tiêu nước thoát lũ để đảm bảo an toàn các hồ chứa./. 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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